Kế hoạch bài dạy ngữ văn 9                                                           Năm học 2024-2025
Ngày soạn…………….
Ngày dạy……………..
TIẾT 41. ĐỌC MỞ RỘNG
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để tự đọc một số VN truyện truyền kì, một số bài thơ song thất lục bát, một số truyện thơ Nôm (đoạn trích hoặc tác phẩm trọn vẹn).
- Biết chia sẻ kết quả đọc mở rộng với người khác, cụ thể là nêu được: 1) chủ đề, không gian, thời gian, chi tiết, cốt truyện, nhân vật chính, lời người kể chuyện của một truyện truyền kì đã đọc; 2) chủ đề, một số yếu tố thí luật của thơ song thất lục bát như: vần, nhịp, số chữ, số dòng trong một khổ thơ thể hiện qua bài thơ đã đọc; 3) chủ đề và một số yếu tố của truyện thơ Nôm như: cốt truyện, nhân vật, lời thoại,
2. Năng lực
Năng lực chung
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; Trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp.
- Năng lực tự chủ và tự học: biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.
Năng lực đặc thù
- Đọc mở rộng: Đọc VB văn học (bao gồm cả VB được hưởng dẫn đọc trên mạng internet) có cùng thể loại và độ dài tương đương với các VB đã học; học thuộc lòng một số đoạn thơ, bài thơ yêu thích trong chương trình. 
- Vận dụng được kiến thức và kĩ năng được học trong bài 1. Thế giới kì ảo, bài 2. Những cung bậc tâm trạng, bài 3. Hồn nước nằm trong tiếng mẹ cha để tự đọc một số VB truyện truyền kì, một số bài thơ song thất lục bát, truyện thơ Nôm (tác phẩm trọn vẹn hoặc đoạn trích).
- Chia sẻ được kết quả đọc mở rộng với người khác.
3. Phẩm chất
Yêu thích văn học, say mê khám phá, tìm hiểu tác phẩm văn học.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
- Kế hoạch bài dạy 
- Phiếu bài tập, trả lời câu hỏi;
- Tranh ảnh về tác giả, tác phẩm;
- Bảng phân công nhiệm vụ cho HS hoạt động trên lớp;
- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho HS ở nhà;
2. Đối với học sinh
- SGK, SBT Ngữ văn 9.
- Sách tham khảo, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học…
- Bảng giao nhiệm vụ học tập đã chuẩn bị ở nhà.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Chuẩn bị 
a. Mục tiêu: Tìm được tác phẩm thuộc đúng thể loại truyền kì, truyện thơ Nôm, thơ song thất lục bát và thực hành đọc.
b. Nội dung: HS đọc sách.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS và chuẩn kiến thức của GV.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Nhiệm vụ: Hướng dẫn HS tìm kiếm tác phẩm đọc mở rộng
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
 - GV yêu cầu HS hoạt động nhóm nhỏ (4 – 6 HS) thực hiện các nhiệm vụ sau: 
+ Mỗi nhóm sẽ chọn ít nhất một truyện truyền kì, một bài thơ song thất lục bát, một truyện thơ Nôm để cùng thảo luận.
+ Hoàn thành Phiếu đọc sách tương ứng với thể loại mà nhóm chọn (đính kèm dưới phần phụ lục).
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS vận dụng kiến thức đã học để thực hiện nhiệm vụ.
- GV quan sát, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động 
- Phiếu đọc văn bản.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá.
- GV chuyển sang nội dung mới.
	I. Tìm kiếm tác phẩm đọc mở rộng
- Gợi ý một số cuốn sách: 
+ Truyện truyền kì: Truyền kì mạn lục (Nguyễn Dữ), Truyền kì tân phả (Đoàn Thị Điểm), Nam Ông mộng lục (Hồ Nguyên Trừng), Truyện truyền kì Việt Nam (Vũ Ngọc Khánh - Nguyễn Quang Ân sưu tầm)....
+ Thơ song thất lục bát: Khóc Dương Khuê (Nguyễn Khuyến), Ai tư vẵn (Lê Ngọc Hân), Đêm khuya tự tình với sông Hương (Hàn Mặc Tử),...
+ Truyện thơ Nôm: Tống Trân – Cúc Hoa (khuyết danh), Quan Âm Thị Kính (khuyết danh), Hoa Tiên (Nguyễn Huy Tự),...

	 
PHỤ LỤC
Phiếu đọc văn bản thể loại truyền kì
	 
Nhan đề tác phẩm:………………………………………………………………
Tác giả:………………………………………………………………………….
1. Không gian, thời gian trong truyện:
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
2. Cốt truyện
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
3. Nhân vật chính
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
4. Yếu tố kì ảo
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
5. Ngôn ngữ
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
6. Chủ đề
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
· Cảm nhận của em về truyện: 
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..


 
Phiếu đọc văn bản thể loại truyện thơ Nôm
	 
Nhan đề tác phẩm:………………………………………………………………
Tác giả:………………………………………………………………………….
1. Một số yếu tố của truyện thơ Nôm
 
 
 
	Cốt truyện
	 

	Nhân vật
	 

	Nét nổi bật của nhân vật chính
	 

	Lời thoại
	 


 
2. Chủ đề
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
· Cảm nhận của em về truyện: 
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..


 
Phiếu đọc văn bản thể loại thơ song thất lục bát
	 
Nhan đề tác phẩm:………………………………………………………………
Tác giả:………………………………………………………………………….
1. Bố cục của tác phẩm
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
2. Một số yếu tố thi luật thể hiện trong tác phẩm
	Số chữ mỗi dòng thơ
	 

	Số dòng trong mỗi khổ thơ
	 

	Vần
	 

	Nhịp
	 


 
3. Biện pháp nghệ thuật và tác dụng
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
4. Chủ đề
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
· Cảm nhận của em về truyện: 
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..


 
 


 
Hoạt động 2: Trao đổi về kết quả đọc mở rộng
a. Mục tiêu: Chia sẻ được kết quả đọc mở rộng với người khác.
b. Nội dung: Sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời các câu hỏi liên quan.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS và kiến thức HS tiếp thu được.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1: Trao đổi trong nhóm về VB đọc mở rộng đã chuẩn bị
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV hướng dẫn HS thực hiện trao đổi về VN đọc mở rộng đã được chuẩn bị (phiếu đọc) trong nhóm.
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ
- HS vận dụng kiến thức đã học và trả lời câu hỏi. 
- GV quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 
- GV mời đại diện 1 – 2 HS mỗi nhóm trình bày kết quả.
- Các nhóm khác lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.
Nhiệm vụ 2: Chia sẻ trước lớp về sản phẩm đọc mở rộng
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu đại diện các nhóm chia sẻ về sản phẩm đọc trước lớp.
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ
- HS vận dụng kiến thức đã học và trả lời câu hỏi. 
- GV quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 
- GV mời đại diện 1 – 2 HS mỗi nhóm trình bày kết quả.
- Các nhóm khác lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét kết quả đọc mở rộng; biểu dương HS thể hiện tốt.
- Khuyến khích HS trao đổi sách cho nhau để đọc.
Nhiệm vụ 3: Rút ra kinh nghiệm đọc mở rộng
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV hướng dẫn HS làm việc cá nhân: Em hãy tự rút ra một số kinh nghiệm sau hoạt động đọc mở rộng.
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ
- HS vận dụng kiến thức đã học và trả lời câu hỏi. 
- GV quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động 
- GV mời đại diện 1 – 2 HS trình bày kết quả.
- Các nhóm khác lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.
	II. Trao đổi về kết quả đọc mở rộng
1. Trao đổi trong nhóm về VB đọc mở rộng đã chuẩn bị
- Lưu ý: sản phẩm đọc cần được chỉnh sửa, hoàn thiện.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Chia sẻ trước lớp về sản phẩm đọc mở rộng
- HS có thể lựa chọn chia sẻ một vấn đề:
+ Tóm tắt VB truyện truyền kì đọc đoạn thơ hoặc bài thơ song thất lục bát/ đọc trích đoạn truyện thơ Nôm.
+ Trình bày nội dung chủ đề và phân tích một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của VB.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Rút ra kinh nghiệm đọc mở rộn
- Chọn lọc tác phẩm hay, có ý nghĩa và chiều sâu tư tưởng.
- Đọc kĩ, nghiền ngẫm, bám vào đặc trưng thể loại để hiểu sâu văn bản…
 


 
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
 Chuẩn bị phần Bài 4 – Văn bản 1: Người con gái Nam Xương – một bi kịch của con người.
Ký duyệt……../…./2024


Phạm Thế Hưng




Trường THCS Đại Cương                                                            GV Lê Thị Hường
